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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm đợt 04 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2024, Đoàn kiểm tra của  Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành lấy 34 mẫu thực 

phẩm nông sản các loại trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra một số chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm 

FAO cùng với kết quả test nhanh dư lượng thuốc BVTV và chất cấm Sabutamol 

tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, các mẫu trên đều đạt 

các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục trưởng,  PCCT; 

- Các cơ sở được lấy mẫu (20) ; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Tùng Dương 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-QLCL ngày 04  tháng 12 năm 2024 của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

kiểm tra 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  
Muối tinh sấy 

I-ốt 
(HT-02) 

Công ty CP Muối và Nông sản Miền 

Trung, số 73 đường Phan Đình Phùng, 

P Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. 

ĐT: 0943 940999 ( A. Kiên) 

Chì (Pb); Kiểm nghiệm 0.05 mg/kg ND 

Cadimia (Cd) Kiểm nghiệm 0.005 mg/kg ND 

2.  Chè xanh 20/4 CX-HK 

Xí nghiệp Chè 20/4, thôn Tân Hương, 

xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0916 830929  

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

3.  
Chè xanh Tây 

Sơn 
CX-TS 

Xí Nghiệp chè Tây Sơn, Xã Sơn Kim 

2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0914 551898 

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

4.  Chè Xanh 12/9 CX-KA 

Xí nghiệp Chè 12/9, thôn Đông Sơn, 

xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0962 171444 

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

5.  Cam Khe mây C-LN 

Đinh Văn Nhâm, Xóm 1, xã Hương 

Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0973 206242 

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

6.  
Cam Bảo 

Phương 
C-BP 

Đoàn Ngọc Bảo, Thôn 1, xã Quang 

Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0966 698189 

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cúc Kiểm nghiệm 
0.0015 - 0.003 

mg/kg 
ND 



7.  Cam Hoài Luân C-HL 

Cao Thị Luân Thôn 1, xã Quang Thọ, 

huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0978 132069 

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

8.  Hồng H-NX 

Cửa hàng kinh doanh hoa quả Nguyễn 

Thị Tiến, TDP 5, TT Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

Nhóm Lân hữu cơ  Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

9.  Quýt tàu  Q-NX 

Nhóm Lân hữu cơ Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cúc Kiểm nghiệm 
0.0015 - 0.003 

mg/kg 
ND 

10.  Táo xanh TX-KA 
Cửa hàng thực phẩm Đặng Hồng 

Thanh, Số 353, Lê Đại Hành, Phường 

Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0376 065819 

Nhóm Lân hữu cơ,  Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cúc Kiểm nghiệm 
0.0015 - 0.003 

mg/kg 
ND 

11.  Ổi  O-KA 

Nhóm Lân hữu cơ  Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cacbamat Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

12.  Dưa chuột  DC KA01 

Cửa hàng TP Võ Tòng, Đặng Thị 

Phương, Số 99, Lê Đại Hành, Phường 

Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0397 169912 

Nhóm Lân hữu cơ,  Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cúc Kiểm nghiệm 
0.0015 - 0.003 

mg/kg 
ND 

13.  Táo tàu T-HL Cửa hàng kinh doanh hoa quả Cao Thị 

Nga, Thôn Thuận Giang, Thuận Lộc, 

TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0978 665695 

Nhóm Lân hữu cơ,  Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cúc Kiểm nghiệm 
0.0015 - 0.003 

mg/kg 
ND 

14.  Xoài keo vàng X-HL 
Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



15.  Táo tàu  T-NX Cửa hàng hoa quả Nguyễn Thị Bích 

Thủy, TDP 4, TT Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0989 655867 

Nhóm Lân hữu cơ,  Kiểm nghiệm 0.01 mg/kg ND 

Nhóm Cúc Kiểm nghiệm 
0.0015 - 0.003 

mg/kg 
ND 

16.  Ổi Nghĩa Đàn O-NX 
Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

17.  Bưởi Phúc Trạch B-PL Cửa hàng hoa quả Nguyễn Thị Loan, 

Số 121, đường Xuân Diệu, TP Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0397 835939 

Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

18.  Táo xanh T-PL 
Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

19.  Bưởi Phúc Trạch B-HT 

Cửa hàng hoa quả Văn Thị Hoài 

Hương, Số 105, đường Xuân Diệu, TP 

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0986605996 

Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

20.  Bưởi Phúc Trạch B-TH1 

Cửa hàng hoa quả Nguyễn Thị Thúy 

Hằng,  Số 109 đường Xuân Diệu, TP 

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

21.  Dưa chuột DC-SN1 Cửa hàng thực phẩm Sơn Nguyên, 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Số 60 đường 

Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0944 883831 

Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

22.  Ổi Lê Thái O-SN1 
Nhóm Lân hữu cơ, 

Nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

23.  Thịt lợn HL TL-HL1 

Vũ Thị Hoa, Tổ 8, phường Bắc Hồng, 

TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0965 042475 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

24.  Thịt lợn HL TL-HL2 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

25.  Thịt lợn HL TL-HL3 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 



26.  Thịt lợn HL TL-HL4 

Trần Thị Hương , khối 3, phường Nam 

Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0941 097377 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

27.  Thịt lợn HL TL-HL5 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

28.  Thịt lợn HL TL-HL6 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

29.  Thịt lợn HL TL-HL7 

Bùi Thị Xanh, Tổ 8, phường Bắc 

Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0977 011909 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

30.  Thịt lợn HL TL-HL8 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

31.  Thịt lợn HL TL-HL9 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

32.  Thịt bò  TB-HL1 

Lê Thị Hồng Trinh Tổ 9, phường Bắc 

Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

ĐT: 0985 166499 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

33.  Thịt bò  TB-HL2 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

34.  Thịt bò  TB-HL3 Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

  
Ghi chú:  

 -  Kết quả trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra; 

 -  ND:  Không phát hiện  

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos; 

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; 

Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos 

methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl; 

Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Cúc: Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Ethofenprox, 

Fenfluthrin, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythinate, Fluvaniate, Permethrin, Resmethrin, Tetramethrin I, II, Transfluthrin. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 
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